
PH N I. Câu tr c nghi m nhi u ph ng án l a ch nẦ ắ ệ ề ươ ự ọ . Thí sinh tr  l i t  câu 1 đ n câu 12. M i câu h i ả ờ ừ ế ỗ ỏ
thí sinh ch  ch n m t ph ng án.ỉ ọ ộ ươ

Câu 1. Cho hàm số  có đ o hàm trên ạ  và có b ng xét d u ả ấ  nh  hình vẽ.ư

Phát bi u nào sau đây là đúng?ể

A. Hàm số nghịch biến trên . B. Hàm số nghịch biến trên .

C. Hàm số đồng biến trên . D. Hàm số đồng biến trên .

Câu 2. Cho hàm s  ố  có đ o hàm trên ạ  và có b ng xét d u ả ấ  nh  hình vẽư

Phát bi u nào sau đây là ể sai?

A. Hàm số có hai điểm cực tiểu. B. Hàm số có giá trị cực đại bằng .

C. Hàm số có ba điểm cực trị. D. Hàm số có giá trị cực đại bằng .

Câu 3. Cho hàm s  ố  có đ  th  trên đo n ồ ị ạ  nh  hình vẽ bên d i.ư ướ

Hàm s  đã cho đ ng bi n trên kho ng nào sau đây?ố ồ ế ả

A. . B. . C. . D. .

Câu 4. Ti m c n đ ng c a đ  th  hàm s  ệ ậ ứ ủ ồ ị ố  là
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A. . B. . C. . D. .

Câu 5. Cho hàm s  ố  liên t c trên đo n ụ ạ  và có đ  th  nh  hình vẽ. Giá tr  l n nh t c a hàm ồ ị ư ị ớ ấ ủ

s  đã cho trên đo n ố ạ  b ngằ

A. . B. . C. . D. .

Câu 6. Cho hàm s  ố  xác đ nh trên ị , liên t c trên m i kho ng xác đ nh và có b ng bi n ụ ỗ ả ị ả ế
thiên nh  sauư

H i đ  th  hàm s  có bao nhiêu ti m c n ngang?ỏ ồ ị ố ệ ậ

A. B. . C. . D. .

Câu 7. Cho hàm s  ố có đ  th  nh  hình vẽ.ồ ị ư

Ti m c n xiên c a đ  th  hàm s  đã cho làệ ậ ủ ồ ị ố

A. . B. . C. . D. 

Câu 8. Trong không gian, cho t  di n ứ ệ . Ta có  b ngằ
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A. . B.  . C. . D. .

Câu 9. Trong không gian v i h  t a đ  ớ ệ ọ ộ , cho các đi m ể . To  đ  ạ ộ  là

A. . B. . C. . D. .

Câu 10. Trong không gian , cho hai đi m ể  và . Vect  ơ  có t a đ  làọ ộ

A. . B. . C. . D. .
Câu 11. K t qu  kh o sát cân n ng c a 1 thùng táo  m t lô hàng cho trong b ng sauế ả ả ặ ủ ở ộ ả

Kho ng bi n thiên ả ế  c a m u s  li u ghép nhóm trên làủ ẫ ố ệ

A. . B. . C. . D. .

Câu 12. M t siêu th  th ng kê s  ti n (đ n v : ch c nghìn đ ng) mà 44 khách hàng mua hàng  siêu th  đóộ ị ố ố ề ơ ị ụ ồ ở ị
trong m t ngày. S  li u đ c ghi l i trong B ng 18.ộ ố ệ ượ ạ ả

Đ  l ch chu n c a m u s  li u ghép nhóm trên (làm tròn k t qu  đ n hàng đ n v ) làộ ệ ẩ ủ ẫ ố ệ ế ả ế ơ ị

A. . B. . C. . D. .

PH N II. Câu tr c nghi m đúng sai.Ầ ắ ệ  Thí sinh tr  l i t  câu 1 đ n câu 4. Trong m i ả ờ ừ ế ỗ ý a), b), c), d)  m i ở ỗ
câu, thí sinh ch n đúng ho c sai.ọ ặ

Câu 1. Kh i l ng c a 30 c  khoai tây đ c thu ho ch  m t nông tr i đ c th ng kê nh  b ng sauố ượ ủ ủ ượ ạ ở ộ ạ ượ ố ư ả :

L p kh i l ngớ ố ượ
(gam)

Giá tr  đ i di nị ạ ệ T nầ
số

T n s  tíchầ ố
lũy
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a) Kho ng bi n thiên c a m u s  li u ghép nhóm trên là ả ế ủ ẫ ố ệ .

b) Kho ng t  phân v  c a m u s  li u ghép nhóm trên là ả ứ ị ủ ẫ ố ệ .

c) S  trung bình c ng c a m u s  li u ghép nhóm trên là ố ộ ủ ẫ ố ệ .

d) Ph ng sai c a m u s  li u ghép nhóm trên là ươ ủ ẫ ố ệ .

Câu 2. Cho hàm s  ố .

a) Hàm s  ố  có t p xác đ nh là ậ ị .

b) Hàm s  ố  có đ o hàm ạ .

c) Hàm s  ố  có giá tr  c c đ i b ng 2.ị ự ạ ằ

d) Hàm s  ố  có 3 đi m c c tr .ể ự ị

Câu 3. Cho hàm s  ố .

a) Ph ng trình ươ  có nghi m ệ  ho c ặ .

b)  khi ,  khi .

c) Hàm s  đ t c c ti u t i ố ạ ự ể ạ  và .
d) Hàm s  đã cho có đ  th  nh  hình ố ồ ị ư sau

Câu 4. M t chi c máy bay đang bay trên không trung. Xét h  tr c t a đ  Oxyz đ c g n nh  hình vẽ, trongộ ế ệ ụ ọ ộ ượ ắ ư

đó g c ố  là v  trí c a tr m ki m soát không l u và ị ủ ạ ể ư  (km) bi u th  v  trí máy bay trên khôngể ị ị

trung. T i th i đi m 8h máy bay đang  v  trí ạ ờ ể ở ị  và chuy n đ ng v i v n t c ể ộ ớ ậ ố  (k
m/h).
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a) T i th i đi m 8h, kho ng cách gi a máy bay và tr m ki m soát không l u nói trên x p x  130 ạ ờ ể ả ữ ạ ể ư ấ ỉ
km (sai s  không quá 1km).ố

b) T i th i đi m 9h đ  cao c a máy bay so v i m t đ t là 8km.ạ ờ ể ộ ủ ớ ặ ấ

c) T i th i đi m 10h, kho ng cách gi a máy bay và m t tháp truy n hình ạ ờ ể ả ữ ộ ề  có t a đọ ộ

 x p x  700km (sai s  không quá 10km).ấ ỉ ố

d) Khi đ t đ  cao 10km, máy bay đ i v n t c m i là ạ ộ ổ ậ ố ớ đ  h ng đ n sân bay ể ướ ế . 

T a đ  c a máy bay khi v a đáp xu ng sân bay ọ ộ ủ ừ ố  là .

PH N III. Câu tr c nghi m tr  l i ng n.Ầ ắ ệ ả ờ ắ  Thí sinh tr  l i t  câu 1 đ n câu 6.ả ờ ừ ế

Câu 1. Gi  s  hàm s  ả ử ố  đ t c c đ i t i ạ ự ạ ạ  và đ t c c ti u t i ạ ự ể ạ . Giá tr  c a ị ủ

bi u th c ể ứ  là bao nhiêu?

Câu 2. Giá tr  nh  nh t c a hàm s  ị ỏ ấ ủ ố  trên đo n ạ  b ngằ  bao nhiêu?

Câu 3. M t công ty s n xu t đ  gia d ng c tính chi phí đ  s n xu t ộ ả ấ ồ ụ ướ ể ả ấ  (s n ph m) là ả ẩ  (n

ghìn đ ng). Khi s n xu t càng nhi u s n ph m thì chi phí s n xu t trung bình cho m i s n ph m khôngồ ả ấ ề ả ẩ ả ấ ỗ ả ẩ

v t quá ượ  (nghìn đ ng). Tìm giá tr  c a ồ ị ủ .

Câu 4. Cho hình h p  ộ .  G i  ọ ,   l n l t là các đi m trên đo n  ầ ượ ể ạ và   sao cho,

, . Khi phân tích  thì giá tr  ị  b ngằ  bao nhiêu?

Câu 5. M t s i dây có chi u dài ộ ợ ề 28m  đ c c t thành hai đo n đ  làm thành m t hình vuông và m t hình tròn. Tínhượ ắ ạ ể ộ ộ

chi u dài (theo đ n v  mét) c a đo n dây làm thành hình vuông đ c c t ra sao cho t ng di n tích c a hìnhề ơ ị ủ ạ ượ ắ ổ ệ ủ

vuông và hình tròn là nh  nh t (k t qu  làm tròn đ n hàng ph n ch c).ỏ ấ ế ả ế ầ ụ

Câu 6. M t ki n trúc s  mu n xây d ng 1 tòa nhà bi u t ng đ c l  cho thành ph . Trên b n thi t k  tòaộ ế ư ố ự ể ượ ộ ạ ố ả ế ế
nhà có hình d ng là m t kh i lăng tr  tam giác đ u, có c nh bên b ng c nh đáy và dài 300 mét (thamạ ộ ố ụ ề ạ ằ ạ

kh o hình vẽ) . Ki n trúc s  mu n xây d ng m t cây c u ả ế ư ố ự ộ ầ  b c xuyên tòa nhà (đi m đ u thu c c nhắ ể ầ ộ ạ

,  đi m cu i thu c c nh ể ố ộ ạ ) và cây c u này sẽ đ c dát vàng v i đ n giá 5 t  đ ng trên 1 mét dài.ầ ượ ớ ơ ỷ ồ

Vì v y đ  đáp ng bài toán kinh t , ki n trúc s  ph i ch n v  trí ậ ể ứ ế ế ư ả ọ ị các đi m ể  và  sao cho  ng nắ
nh t (G i ý: đo n th ng n i hai đ ng ng n nh t chính là đ ng vuông góc chung). Khi đó giá xây câyấ ợ ạ ẳ ố ườ ắ ấ ườ
c u này h t bao nhiêu ti n?ầ ế ề  (S  ti n làm tròn đ n hàng đ n v , đ n v  tính b ng t  đ ng)ố ề ế ơ ị ơ ị ằ ỉ ồ
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ĐÁP ÁN Đ  M UỀ Ẫ

PH N IẦ

(M i câu tr  l i đúng thí sinh đ c ỗ ả ờ ượ  đi m)ể
Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Chọ
n

D B D A A C D D B C C A

PH N IIẦ
Đi m t i đa c a 01 câu h i là 1 đi m.ể ố ủ ỏ ể

Thí sinh ch  l a ch n chính xác 01 ý trong 1 câu h i đ c ỉ ự ọ ỏ ượ  đi m.ể

Thí sinh ch  l a ch n chính xác 02 ý trong 1 câu h i đ c  ỉ ự ọ ỏ ượ  đi m.ể

Thí sinh ch  l a ch n chính xác 03 ý trong 1 câu h i đ c  ỉ ự ọ ỏ ượ  đi m.ể
Thí sinh l a ch n chính xác c   ự ọ ả 04 ý trong 1 câu h i đ c 1 đi m.ỏ ượ ể

Câu 1: Câu 2: Câu 3: Câu 4:

a) Đ a) S a) S a) Đ

b) S b) Đ b) S b) S

c) S c) Đ c) Đ c) S

d) Đ d) Đ d) Đ d) Đ

PH N III. Ầ (M i câu tr  l i Đúng thí sinh Đ c ỗ ả ờ ượ  Đi m)ể

Câu 1 2 3 4 5 6

Ch nọ

L I GI I CHI TI TỜ Ả Ế

PH N I. Câu tr c nghi m nhi u ph ng án l a ch nẦ ắ ệ ề ươ ự ọ . Thí sinh tr  l i t  câu 1 đ n câu 12. M i câu h i ả ờ ừ ế ỗ ỏ
thí sinh ch  ch n m t ph ng án.ỉ ọ ộ ươ

Câu 1. Cho hàm số  có đ o hàm trên ạ  và có b ng xét d u ả ấ  nh  hình vẽ.ư

Phát bi u nào sau đây là đúng?ể

A. Hàm số nghịch biến trên . B. Hàm số nghịch biến trên .

C. Hàm số đồng biến trên . D. Hàm số đồng biến trên .

L i gi iờ ả
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Ch n ọ D

Dựa vào bảng biến thiên, trên  ta có  nên hàm số đồng biến.

Câu 2. Cho hàm s  ố  có đ o hàm trên ạ  và có b ng xét d u ả ấ  nh  hình vẽư

Phát bi u nào sau đây là ể sai?

A. Hàm số có hai điểm cực tiểu. B. Hàm số có giá trị cực đại bằng .

C. Hàm số có ba điểm cực trị. D. Hàm số có giá trị cực đại bằng .

L i gi iờ ả
Ch n ọ B
D a vào d u c a đ o hàm, ta suy raự ấ ủ ạ

 Hàm s  đ t c c ti u t i ố ạ ự ể ạ  nên giá tr  c c ti u t ng ng b ng ị ự ể ươ ứ ằ .

 Hàm s  đ t c c đ i t i ố ạ ự ạ ạ  nên giá tr  c c đ i t ng ng b ng ị ự ạ ươ ứ ằ .

 Hàm s  đ t c c ti u t i ố ạ ự ể ạ  nên giá tr  c c ti u t ng ng b ng ị ự ể ươ ứ ằ .

Câu 3. Cho hàm s  ố  có đ  th  trên đo n ồ ị ạ  nh  hình vẽ bên d i.ư ướ

Hàm s  đã cho đ ng bi n trên kho ng nào sau đây?ố ồ ế ả

A. . B. . C. . D. .

L i gi iờ ả
Ch n Dọ

Ta th y đ  th  đi lên t  trái sang ph i trên kho ng ấ ồ ị ừ ả ả  nên hàm s  đã cho đ ng bi n trên kho ngố ồ ế ả

.

Câu 4. Ti m c n đ ng c a đ  th  hàm s  ệ ậ ứ ủ ồ ị ố  là
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A. . B. . C. . D. .

L i gi iờ ả

Ch n Bọ

T p xác đ nh ậ ị .

Ta có: 

V y đ ng th ng ậ ườ ẳ là ti m c n đ ng c a đ  th  hàm s  đã cho.ệ ậ ứ ủ ồ ị ố

Câu 5. Cho hàm s  ố  liên t c trên đo n ụ ạ  và có đ  th  nh  hình vẽ. Giá tr  l n nh t c a hàm ồ ị ư ị ớ ấ ủ

s  đã cho trên đo n ố ạ  b ngằ

A. . B. . C. . D. .

L i gi iờ ả
Ch n ọ A

Xét hàm s  ố  trên đo n ạ . D a vào đ  th  ta có ự ồ ị .

Câu 6. Cho hàm s  ố  xác đ nh trên ị , liên t c trên m i kho ng xác đ nh và có b ng bi n ụ ỗ ả ị ả ế
thiên nh  sauư

H i đ  th  hàm s  có bao nhiêu ti m c n ngang?ỏ ồ ị ố ệ ậ

A. B. . C. . D. .
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L i gi iờ ả
Ch n Cọ
D a vào b ng bi n thiên c a hàm s  ta có:ự ả ế ủ ố

 là m t ti m c n ngang.ộ ệ ậ

 là m t ti m c n ngang.ộ ệ ậ

Câu 7. Cho hàm s  ố có đ  th  nh  hình vẽ.ồ ị ư

Ti m c n xiên c a đ  th  hàm s  đã cho làệ ậ ủ ồ ị ố

A. . B. . C. . D. 

L i gi iờ ả
Ch n Dọ

D a vào đ  th  hàm s  suy ra đ ng th ng ự ồ ị ố ườ ẳ  là ti m c n xiên c a đ  th  hàm s  đã cho.ệ ậ ủ ồ ị ố

Câu 8. Trong không gian, cho t  di n ứ ệ . Ta có  b ngằ

A. . B.  . C. . D. .
L i gi iờ ả

Ch n ọ D

Theo quy tắc ba điểm, ta có:

Do đó:

                .

Câu 9. Trong không gian v i h  t a đ  ớ ệ ọ ộ , cho các đi m ể . To  đ  ạ ộ  là

A. . B. . C. . D. .
L i gi iờ ả

Ch n Bọ
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Theo đ nh nghĩa t a đ  véc-t , ta suy ra ị ọ ộ ơ .

Câu 10. Trong không gian , cho hai đi m ể  và . Vect  ơ  có t a đ  làọ ộ

A. . B. . C. . D. .
L i gi iờ ả

Ch n ọ C

Ta có .
Câu 11. K t qu  kh o sát cân n ng c a 1 thùng táo  m t lô hàng cho trong b ng sauế ả ả ặ ủ ở ộ ả

Kho ng bi n thiên ả ế  c a m u s  li u ghép nhóm trên làủ ẫ ố ệ

A. . B. . C. . D. .

L i gi iờ ả
Ch n ọ C

Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm là:  (g).
Câu 12. M t siêu th  th ng kê s  ti n (đ n v : ch c nghìn đ ng) mà 44 khách hàng mua hàng  siêu th  đóộ ị ố ố ề ơ ị ụ ồ ở ị

trong m t ngày. S  li u đ c ghi l i trong B ng 18.ộ ố ệ ượ ạ ả

Đ  l ch chu n c a m u s  li u ghép nhóm trên (làm tròn k t qu  đ n hàng đ n v ) làộ ệ ẩ ủ ẫ ố ệ ế ả ế ơ ị

A. . B. . C. . D. .

L i gi iờ ả
Ch n ọ A
Số trung bình cộng của mẫu số liệu ghép nhóm là:

.
Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm là:
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Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm là: .

PH N II. Câu tr c nghi m đúng sai.Ầ ắ ệ  Thí sinh tr  l i t  câu 1 đ n câu 4. Trong m i ả ờ ừ ế ỗ ý a), b), c), d)  m i ở ỗ
câu, thí sinh ch n đúng ho c sai.ọ ặ

Câu 1. Kh i l ng c a 30 c  khoai tây đ c thu ho ch  m t nông tr i đ c th ng kê nh  b ng sauố ượ ủ ủ ượ ạ ở ộ ạ ượ ố ư ả :

L p kh i l ngớ ố ượ
(gam)

Giá tr  đ i di nị ạ ệ T nầ
số

T n s  tíchầ ố
lũy

a) Kho ng bi n thiên c a m u s  li u ghép nhóm trên là ả ế ủ ẫ ố ệ .

b) Kho ng t  phân v  c a m u s  li u ghép nhóm trên là ả ứ ị ủ ẫ ố ệ .

c) S  trung bình c ng c a m u s  li u ghép nhóm trên là ố ộ ủ ẫ ố ệ .

d) Ph ng sai c a m u s  li u ghép nhóm trên là ươ ủ ẫ ố ệ .

L i gi iờ ả
a) Đúng

Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm trên là: 
b) Sai

Số phần tử của mẫu là .

Ta có:  mà . Suy ra nhóm  là nhóm đầu tiên có tần số tích lũy lớn hơn hoặc 

bằng . Xét nhóm  là nhóm  có  và nhóm 1 là nhóm  có 

Áp dụng công thức, ta có tứ phân vị thứ nhất là: .

Ta có:  mà . Suy ra nhóm  là nhóm đầu tiên có tần số tích lũy lớn hơn 

hoặc bằng . Xét nhóm  là nhóm  có  và nhóm  là nhóm  có
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Áp dụng công thức, ta có tứ phân vị thứ ba là: .

Vậy khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm trên là: .
c) Sai

Số trung bình cộng của mẫu số liệu ghép nhóm

.
d) Đúng

Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm là:

.

Câu 2. Cho hàm s  ố .

a) Hàm s  ố  có t p xác đ nh là ậ ị .

b) Hàm s  ố  có đ o hàm ạ .

c) Hàm s  ố  có giá tr  c c đ i b ng 2.ị ự ạ ằ

d) Hàm s  ố  có 3 đi m c c tr .ể ự ị
L i gi iờ ả

a) Sai.

Hàm số  xác định khi .

Do đó hàm số  có tập xác định là .
b) Đúng.

Ta có .
c) Đúng.

Ta có .
Bảng biến thiên:

Vậy hàm số  có giá trị cực đại bằng 2.
d) Đúng.

Hàm số  xác định khi Tập xác định .
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Ta có .

Bảng biến thiên:

Vậy hàm số  có 3 điểm cực trị.

Câu 3. Cho hàm s  ố .

a) Ph ng trình ươ  có nghi m ệ  ho c ặ .

b)  khi ,  khi .

c) Hàm s  đ t c c ti u t i ố ạ ự ể ạ  và .
d) Hàm s  đã cho có đ  th  nh  hình ố ồ ị ư sau

L i gi iờ ả

a) Sai.

Ta có:  và  hoặc .
b) Sai.

Bảng biến thiên:

Khi đó, khi ,  khi .
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c) Đúng.

Hàm số đạt cực tiểu tại .
d) Đúng.

Câu 4. M t chi c máy bay đang bay trên không trung. Xét h  tr c t a đ  Oxyz đ c g n nh  hình vẽ, ộ ế ệ ụ ọ ộ ượ ắ ư

trong đó g c ố  là v  trí c a tr m ki m soát không l u và ị ủ ạ ể ư  (km) bi u th  v  trí máy bay trên ể ị ị

không trung. T i th i đi m 8h máy bay đang  v  trí ạ ờ ể ở ị  và chuy n đ ng v i v n t cể ộ ớ ậ ố

 (km/h).

a) T i th i đi m 8h, kho ng cách gi a máy bay và tr m ki m soát không l u nói trên x p x  130 ạ ờ ể ả ữ ạ ể ư ấ ỉ
km (sai s  không quá 1km).ố

b) T i th i đi m 9h đ  cao c a máy bay so v i m t đ t là 8km.ạ ờ ể ộ ủ ớ ặ ấ

c) T i th i đi m 10h, kho ng cách gi a máy bay và m t tháp truy n hình ạ ờ ể ả ữ ộ ề  có t a đọ ộ

 x p x  700km (sai s  không quá 10km).ấ ỉ ố

d) Khi đ t đ  cao 10km, máy bay đ i v n t c m i là ạ ộ ổ ậ ố ớ đ  h ng đ n sân bay ể ướ ế . 

T a đ  c a máy bay khi v a đáp xu ng sân bay ọ ộ ủ ừ ố  là .
L i gi iờ ả

a) Đúng

.
Vậy khoảng cách giữa máy bay và trạm không lưu tại thời điểm 8h xấp xỉ 130km.

b) Sai

Ta có .

Tại thời điểm 9h, tọa độ của máy bay là .
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Vậy độ cao của máy bay so với mặt đất là 7km.
c) Sai

Ta có .

Tại thời điểm 10h, tọa độ của máy bay là .

Ta có: .

Vậy khoảng cách giữa máy bay và tháp truyền hình  xấp xỉ 600km.
d) Đúng

Từ độ cao 10km, với tốc độ hạ độ cao là 5km/h thì máy bay cần 2h để đáp xuống đất.

Ta có: .

Vậy tọa độ của máy bay khi đáp xuống là .

PH N III. Câu tr c nghi m tr  l i ng n.Ầ ắ ệ ả ờ ắ  Thí sinh tr  l i t  câu 1 đ n câu 6.ả ờ ừ ế

Câu 1. M t ch t đi m chuy n đ ng theo ph ng trình ộ ấ ể ể ộ ươ , trong đó  tính b ng ằ

giây và tính b ng métằ . Trong 40 giây đ u tiên, ch t đi m có v n t c t c th i gi m trong kho ng th iầ ấ ể ậ ố ứ ờ ả ả ờ

gian . Tính giá tr  c a bi u th c ị ủ ể ứ .

L i gi iờ ả

Vận tốc tức thời của chất điểm là .

Gia tốc tức thời của chất điểm là .

Vì vận tốc tức thời của chất điểm giảm nên .

Do đó, trong 40 giây đầu tiên, chất điểm có vận tốc tức thời giảm trong khoảng thời gian . Suy 

ra , .

Vậy .

Câu 2. Giá tr  nh  nh t c a hàm s  ị ỏ ấ ủ ố  trên đo n ạ  b ngằ  bao nhiêu?

L i gi iờ ả

Xét hàm số  trên đoạn . Ta có

Mà .
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Vậy giá trị nhỏ nhất của hàm số  trên đoạn  bằng 

Câu 3. M t công ty s n xu t đ  gia d ng c tính chi phí đ  s n xu t ộ ả ấ ồ ụ ướ ể ả ấ  (s n ph m) là ả ẩ  (n

ghìn đ ng). Khi s n xu t càng nhi u s n ph m thì chi phí s n xu t trung bình cho m i s n ph m khôngồ ả ấ ề ả ẩ ả ấ ỗ ả ẩ

v t quá ượ  (nghìn đ ng). Tìm giá tr  c a ồ ị ủ .

L i gi iờ ả

Chi phí s n xu t trung bình cho m i s n ph m là ả ấ ỗ ả ẩ .
Ta có

 .

 .
B ng bi n thiênả ế

V y khi ậ s n xu t càng nhi u s n ph m thì chi phí s n xu t trung bình cho m i s n ph m càng ả ấ ề ả ẩ ả ấ ỗ ả ẩ

gi m, nh ng không d i ả ư ướ  nghìn đ ng.ồ

Câu 4. Cho hình h p  ộ .  G i  ọ ,   l n l t là các đi m trên đo n  ầ ượ ể ạ và   sao cho,

, . Khi phân tích  thì giá tr  ị  b ngằ  bao nhiêu?

L i gi iờ ả

N

C'
B'

D'

D

B C

A

A'

M

Ta có:  .
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Suy ra đi m N chia đo n th ng ể ạ ẳ  theo t  s  ỉ ố . Do đó 

hay .

V y ậ .

Câu 5. M t s i dây có chi u dài ộ ợ ề 28m  đ c c t thành hai đo n đ  làm thành m t hình vuông và m t hình tròn. Tínhượ ắ ạ ể ộ ộ

chi u dài (theo đ n v  mét) c a đo n dây làm thành hình vuông đ c c t ra sao cho t ng di n tích c a hìnhề ơ ị ủ ạ ượ ắ ổ ệ ủ

vuông và hình tròn là nh  nh t (k t qu  làm tròn đ n hàng ph n ch c).ỏ ấ ế ả ế ầ ụ

L i gi iờ ả

Gọi chiều dài của đoạn dây làm thành hình vuông là  (m) ( ).

Suy ra chiều dài của đoạn dây làm thành hình tròn là  (m ).
Khi đó

 Diện tích hình vuông là: 

 Bán kính hình tròn là: R = 

Do đó, diện tích hình tròn là: 

Khi đó Tổng diện tích hai hình là: 

Xét hàm số bậc hai 

24 14 196
( )

16
f x x x


  
    

   với .

Nhận thấy ( )f x  đạt giá trị nhỏ nhất tại 2

b
x

a


   

14 16 112
.
2 4 4


  


 

.
Vậy chiều dài của đoạn dây làm thành hình vuông để tổng diện tích của hai hình đạt giá trị nhỏ nhất là

Câu 7. M t ki n trúc s  mu n xây d ng 1 tòa nhà bi u t ng đ c l  cho thành ph . Trên b n thi t k  tòaộ ế ư ố ự ể ượ ộ ạ ố ả ế ế
nhà có hình d ng là m t kh i lăng tr  tam giác đ u, có c nh bên b ng c nh đáy và dài 300 mét (thamạ ộ ố ụ ề ạ ằ ạ

kh o hình vẽ) . Ki n trúc s  mu n xây d ng m t cây c u ả ế ư ố ự ộ ầ  b c xuyên tòa nhà (đi m đ u thu c c nhắ ể ầ ộ ạ

,  đi m cu i thu c c nh ể ố ộ ạ ) và cây c u này sẽ đ c dát vàng v i đ n giá 5 t  đ ng trên 1 mét dài.ầ ượ ớ ơ ỷ ồ

Vì v y đ  đáp ng bài toán kinh t , ki n trúc s  ph i ch n v  trí ậ ể ứ ế ế ư ả ọ ị các đi m ể  và  sao cho  ng nắ
nh t (G i ý: đo n th ng n i hai đ ng ng n nh t chính là đ ng vuông góc chung). Khi đó giá xây câyấ ợ ạ ẳ ố ườ ắ ấ ườ
c u này h t bao nhiêu ti n?ầ ế ề  (S  ti n làm tròn đ n hàng đ n v , đ n v  tính b ng t  đ ng)ố ề ế ơ ị ơ ị ằ ỉ ồ
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L i gi iờ ả

Ch n h  tr c t a đ  ọ ệ ụ ọ ộ  nh  hình vẽ (ư  là trung đi m c a ể ủ ).

Ta có:    ,

.

G i ọ  th a mãn ỏ   ta có , .

.

Đ ng th ng ườ ẳ  là đ ng vuông góc chung c a ườ ủ  và nên

 .

S  ti n xây c u là: ố ề ầ t  đ ng.ỉ ồ
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